                     TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                       KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ          
           

BẢNG GIÁ 
HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO – CHUYỂN GIAO MÁY MÓC THIẾT BỊ


                       Kính gửi:    - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào nội dung cuộc họp ngày 21/12/2015 về xây dựng chương trình đào tạo nghề cho công ty Z756;


Nay khoa xây dựng bảng báo giá cụ thể một chương trình kèm thù lao giảng dạy của giảng như sau:
	TT
	Tên ngành đào tạo
	Thời lượng 
	Đơn giá

(VND) 
	Thành tiền

(VND)
	Ghi chú
	Tổng cộng

	TIỆN, PHAY, BÀO CNC
	
	
	
	
	

	1
	Tiện CNC

- Lập trình căn bản Tiện

- Vận hành, gia công trên máy Tiện CNC
	15 buổi

15 buổi
	450,000

480,000
	6,750,000

7,000,000
	Trang thiết bị, máy móc tại trường

Vật tư thực tập: 1,500,000VND
	15,250,000

	2
	Phay CNC

- Lập trình căn bản Phay

- Vận hành, gia công trên máy Phay CNC
	15 buổi

15 buổi
	450,000

480,000
	6,750,000

7,000,000
	Trang thiết bị, máy móc tại trường

Vật tư thực tập: 2,000,000VND
	15,750,000

	3
	Bào

- Lập trình căn bản Bào

- Vận hành, gia công trên máy Bào
	15 buổi

15 buổi
	450,000

450,000
	6,750,000

7,000,000
	Trang thiết bị, máy móc tại trường

Vật tư thực tập: 1,000,000VND
	14,750,000

	MÀI
	
	
	
	
	

	1
	Lý thuyết về mài phẳng

Thao tác vận hành gia công: mài phẳng
	5 buổi
	450,000
	2,250,000


	Trang thiết bị, máy móc tại trường

Vật tư thực tập: 500,000VND
	2,750,000

	2
	Lý thuyết về mài dao cụ

Thao tác vận hành gia công: mài dao cụ
	5 buổi
	450,000
	2,250,000


	Trang thiết bị, máy móc tại trường

Vật tư thực tập:500,000VND
	2,750,000

	3
	Lý thuyết về mài tròn ngoài

Thao tác vận hành gia công: mài tròn ngoài
	5 buổi
	450,000
	2,250,000


	Trang thiết bị, máy móc tại trường

Vật tư thực tập: 500,000VND
	2,750,000

	4
	Lý thuyết về mài lỗ

Thao tác vận hành gia công: mài lỗ
	5 buổi
	450,000
	2,250,000


	Trang thiết bị, máy móc tại trường

Vật tư thực tập:500,000VND
	2,750,000

	CÁN, ĐỘT, DẬP, CHẤN
	
	
	
	
	

	1
	Lý thuyết về cán kim loại

Thao tác vận hành gia công: cán
	9 buổi
	450,000
	4,050,000
	Trang thiết bị, máy móc vật tư thực tập tại công ty Z756


	4,050,000

	2
	Lý thuyết về đột kim loại

Thao tác vận hành gia công: đột
	9 buổi
	450,000
	4,050,000
	Trang thiết bị, máy móc vật tư thực tập tại công ty Z756
	4,050,000

	3
	Lý thuyết về dập kim loại

Thao tác vận hành gia công: dập
	9 buổi
	450,000
	4,050,000
	Trang thiết bị, máy móc vật tư thực tập tại công ty Z756
	4,050,000

	4
	Lý thuyết về chấn kim loại

Thao tác vận hành gia công: chấn
	9 buổi
	450,000
	4,050,000
	Trang thiết bị, máy móc vật tư thực tập tại công ty Z756
	4,050,000

	ĐÚC, NHIỆT LUYỆN
	
	
	
	
	

	1
	Lý thuyết đúc kim loại

Thực tập về đúc kim loại
	5 buổi
	450,000
	2,250,000


	Trang thiết bị, máy móc vật tư thực tập tại công ty Z756
	2,250,000



	2
	Lý thuyết về nhiệt luyện kim loại

Thực tập về nhiệt luyện kim loại
	5 buổi
	450,000
	2,250,000


	Trang thiết bị, máy móc vật tư thực tập tại công ty Z756
	2,250,000



	CƠ ĐIỆN
	
	
	
	
	

	1
	Lý thuyết về phần cơ

Thực tập phần cơ 
	30 buổi
	450,000
	13,500,000
	Trang thiết bị, máy móc tại trường
	13,500,000

	LẬP TRÌNH, THIẾT KẾ NGƯỢC
	
	
	
	
	

	1
	Lập trình cơ bản về CAM, thiết kế 3D
	15 buổi
	450,000
	6,750,000
	Trang thiết bị, máy móc tại trường
	6,750,000

	2
	Vận hành máy quét 3D
	5 buổi
	900,000
	4,500,000
	Trang thiết bị, máy móc tại trường
	4,500,000

	3
	Xử lý dữ liệu quét bằng phần mềm
	30 buổi
	600,000
	18,000,000
	Trang thiết bị, máy móc tại trường
	18,000,000

	LÝ THUYẾT CƠ SỞ
	
	
	
	
	

	1
	Vẽ kỹ thuật
	15 buổi
	450,000
	6,750,000
	Trang thiết bị, máy móc tại trường
	6,750,000

	2
	Dung sai kỹ thuật đo
	15 buổi
	450,000
	6,750,000
	Trang thiết bị, máy móc tại trường
	6,750,000

	3
	Vật liệu cơ khí
	15 buổi
	450,000
	6,750,000
	Trang thiết bị, máy móc tại trường
	6,750,000

	Hàn nâng cao (3G - 6G)
	
	
	
	
	

	1
	Lý thuyết về hàn 3G – 6G

Thực tập hàn 3G – 6G
	30 buổi
	900,000
	27,000,000
	Trang thiết bị, máy móc tại trường

Vật tư thực tập: 5,000,000VND
	27,000,000


Kinh phí cho chương trình huấn luyện đào tạo này bao gồm chi phí xây dựng đề cương chi tiết, tài liệu giảng dạy và mỗi  nhóm thực tập từ 15- 20 học viên.
Kính mong thầy Hiệu trưởng, quý phòng xem xét giải quyết.

Trân trọng cám ơn !








                  



     Ngày 23 tháng 12 năm 2015
 













  PHỤ TRÁCH KHOA                                                        










          




Chung Trần Thế Vinh
